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                                                                             TS. Nguyễn Văn Cừ
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     Nghiên cứu những quy định của của Dự thảo Bộ luật dân sự (BLDS - sửa đổi) về thừa kế theo di chúc, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về chế định này, cụ thể:

*Về tên gọi của Chế định: Từ Điều 626 đến Điều 659 trong Dự thảo cũng như BLDS năm 2005  có tên gọi “Thừa kế theo di chúc”  là không hợp lý. Vì, tất cả các Điều luật trong chế định này chỉ qui định về di chúc, người lập di chúc, điều kiện, hình thức, thời điểm có hiệu lực, công bố di chúc...Việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế theo di chúc được các nhà soạn luật bố trí tại chương XX sau Chế định “ Thừa kế theo pháp luật”. Như vậy, giữa tên gọi của Chế định và nội dung thể hiện các Điều luật trong đó vừa  không thống nhất, vừa khuyết thiếu lớn. Chúng tôi thấy cần thiết phải bổ sung tên gọi của chế định như sau: “Di chúc và thừa kế theo di chúc”, đồng thời bố trí các Điều qui định về phân chia di sản theo di chúc tại chương XX vào chế định này. 
 * Về hình thức của di chúc chung của vợ chồng: 
     Trước hết, về kỹ thuật, cần bỏ dấu phẩy (,) khi quy định về di chúc chung của vợ chồng cho phù hợp (Cả BLDS hiện hành và Dự thảo BLDS (sửa đổi) đều sử dụng dấu phẩy trong từ “vợ, chồng” là không đúng ngữ nghĩa; mà phải là “di chúc chung của vợ chồng”.
     Di chúc chung của vợ chồng là một trường hợp đặc biệt của thừa kế theo di chúc. Với tính chất đặc thù của di chúc chung của vợ chồng thì hình thức di chúc chung của vợ chồng cũng cần phải quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi trong thực tế, tránh tình trạng di chúc vô hiệu do vi phạm về hình thức. 

     Qua tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về di chúc chung của vợ, chồng cũng như những bất cập, hạn chế của nó, chúng tôi thiết nghĩ rằng chỉ nên lập di chúc bằng hình thức văn bản có người làm chứng hoặc di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực bởi lẽ thông qua cách thức lập di chúc trong trường hợp này mới đảm bảo được việc thể hiện ý chí chung thống nhất như đặc thù của di chúc chung của vợ chồng.

- Về điều kiện của người làm chứng cho việc lập di chúc chung của vợ chồng: đối với hình thức di chúc bằng văn bản có người làm chứng (đối với di chúc nói chung và di chúc chung của vợ chồng nói riêng) thì ngoài các quy định tại Điều 654 của Bộ luật dân sự quy định về những trường hợp không được làm chứng thì pháp luật cần phải quy định bổ sung thêm hai khoản: khoản 4 và khoản 5 quy định về trường hợp người bị mất năng lực hành vi dân sự (khoản 4) và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 5) thuộc trường hợp những người không được làm chứng.

- Điều kiện về người viết hộ di chúc chung của vợ chồng: Bộ luật dân sự năm 2005 không có quy định về người viết hộ cho việc lập di chúc. Tuy nhiên, người viết hộ di chúc cũng có một vai trò hết sức quan trọng không kém gì vai trò của người làm chứng cho việc lập di chúc. Bởi vậy, pháp luật cần quy định điều kiện cụ thể của người viết hộ di chúc. Người viết hộ di chúc cũng cần tuân thủ các điều kiện như đối với người làm chứng được quy định tại Điều 654 Bộ luật dân sự. Theo quan điểm của chúng tôi, Điều 654 Bộ luật dân sự cần được bổ sung như sau:

    Điều 654: Người viết hộ di chúc và người làm chứng cho việc lập di chúc.

Mọi người đều có thể viết hộ di chúc và có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: (gồm 5 khoản quy định tại Điều 654, kể cả 2 khoản đ kiến nghị bổ sung)

- Đối với trường hợp di chúc chung của vợ chồng có viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu:

   Khoản 2 Điều 653 Bộ luật dân sự quy định di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Tuy nhiên, thực tế thì tình trạng này vẫn còn tồn tại. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp  của người được hưởng thừa kế cũng như tôn trọng ý chí của người lập di chúc thì pháp luật cũng cần có quy định linh hoạt, mềm dẻo về vấn đề, cũng nên thừa nhận hiệu lực pháp luật của di chúc chung đó trong từng trường hợp, cụ thể như sau:

    Nếu di chúc có viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu nhưng những người hưởng thừa kế của người lập di chúc cùng hiểu theo một nghĩa thì di chúc đó vẫn có hiệu lực pháp luật. Còn nếu di chúc có viết tắt mà mỗi người thừa kế hiểu theo một cách khác nhau và không thống nhất được cách hiểu chung thì di chúc đó không có giá trị pháp lý. Nếu di chúc có nhiều phần thì phần nào có chữ viết tắt, ký hiệu thuộc trường hợp trên không có giá trị pháp lý, còn các phần khác thì vẫn có giá trị pháp lý.

- Vấn đề sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc: Pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung của vợ chồng trong trường hợp cả hai vợ chồng cùng đồng ý. Còn vợ hoặc chồng chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc trong trường hợp một bên đã chết trước, như vậy pháp luật đã chưa quy định về quyền sửa đổi, bổ sung di chúc của vợ hoặc chồng trong trường hợp bên kia còn sống nhưng không đồng ý. Vì vậy, cần bổ sung thêm quy định của pháp luật về trường hợp này. Cụ thể như sau:

      Sửa khoản 2 Điều 664 Bộ luật dân sự năm 2005 cần được bổ sung quy định: Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một bên vợ hoặc chồng không đồng ý thì bên kia cũng có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc chung trong phạm vi tài sản của mình trong khối tài sản chung của vợ chồng; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình trong khối tài sản chung của vợ chồng.

    Cần có quy định về thời điểm có hiệu lực của phần di chúc được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp này.

- Về hiệu lực pháp luật của di chúc:

- Sửa đổi nội dung Điều 668 BLDS về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng (trường hợp cả hai vợ chồng cùng thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc; trường hợp một bên chết trước). Cụ thể như sau:

“+ Trong trường hợp vợ, chồng cùng lập di chúc chung nhưng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung mà có một người chết trước thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di sản của người chết trong tài sản chung có hiệu lực pháp luật.

+ Nếu vợ, chồng lập di chúc chung và có thỏa thuận trong di chúc về thời điểm có hiệu lực của di chúc là thời điểm người sau cùng chết, thì di sản của vợ, chồng theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đó
+ Vợ chồng cùng lập di chúc chung nhưng sau đó một bên sửa đổi, bổ sung di chúc mà không được sự đồng ý của bên kia thì phần di chúc đã bị sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm người để lại di sản đó chết (theo Điều 667 Bộ luật dân sự)”.

    Cần quy định về hiệu lực pháp luật của di chúc trong trường hợp cả vợ và chồng, hoặc vợ, hoặc chồng lập nhiều di chúc.

- Thời hiệu khởi kiện về thừa kế đối với di chúc chung của vợ chồng:

Khoản 3 Điều 155 Bộ luật dân sự quy định: “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu hết thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”.

Về nguyên tắc, theo quy định tại Điều 645 Bộ luật dân sự: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm kể từ thời điểm mở thừa kế” và “thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết”(Khoản 1 Điều 633 bộ luật dân sự)

     Với quy định của pháp luật hiện hành về hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ chồng: “Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm hai vợ chồng cùng chết” (Điều 668 Bộ luật dân sự) trở nên không nhất quán, không phù hợp với các nguyên tắc chung nêu trên.

     Bởi vậy, song song với việc kiến nghị sửa đổi hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ chồng trong hai trường hợp cụ thể: trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng và trường hợp vợ, chồng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng thì cần thiết phải bổ sung thêm quy định về thời điểm mở thừa kế trong từng trường hợp, cụ thể như sau: khoản 1 Điều 633 Bộ luật dân sự cần bổ sung thêm quy định về thời điểm mở thừa kế trong trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng, cụ thể như sau:


(Thời điểm mở thừa kế trong trường hợp vợ, chồng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ chồng mà có một bên chết trước thì áp dụng như quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật dân sự)

Khoản 1 Điều 633:

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này.

   Đối với di chúc chung của vợ chồng mà hai vợ chồng có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của di chúc là thời điểm người sau cùng chết thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm di chúc chung có hiệu lực pháp luật. 
* Về di tặng
Di tặng chính là sự thể hiện quyền định đoạt đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của người lập di chúc. Di tặng không có tính chất đền bù, thể hiện ý chí đơn phương của người di tặng, là một phần của di chúc để định đoạt một phần di sản thừa kế cho người thụ tặng.

    Trong BLDS 2005 chỉ qui định vấn đề này tại một điều luật - Điều 671. Dự thảo BLDS (sửa đổi) mặc dù có bổ sung Khoản 2 nhưng cũng chỉ qui định trong một Điều luật -  Điều 654. 

     Do đó có rất nhiều vấn đề xung quanh di tặng phát sinh mà chưa được sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên đối với phần di sản để lại di tặng, pháp luật chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này. Pháp luật cũng ghi nhận quyền của người lập di chúc được định đoạt một phần di sản của mình khi còn sống để di tặng cho người còn sống, tuy nhiên quyền nhận phần di sản dành cho di tặng của người được di tặng chưa được pháp luật đề cập đến. Những người thừa kế có quyền hưởng di sản do người chết để lại nhưng trong một số trường hợp người thừa kế cũng sẽ không có quyền hưởng di sản nữa khi họ có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hay các hành vi khác được quy định tại khoản 1- Điều 643 BLDS năm 2005 sẽ không được quyền hưởng di sản. Nhưng do pháp luật không có quy định về quyền được hưởng di sản của người được di tặng nên cũng không có quy định cụ thể nào hạn chế quyền được hưởng phần di sản dành cho di tặng của người được di tặng. Điều 643 chỉ quy định những trường hợp người thừa kế có hành vi bất xứng thì pháp luật tước đi quyền hưởng di sản thừa kế của họ, còn trường hợp người được di tặng cũng có hành vi bất xứng đối với người để lại di sản thì sẽ áp dụng ra sao, pháp luật có tước quyền này của họ không? Thực tế do chưa có quy định cụ thể nên vẫn có hai quan điểm song song tồn tại như sau: quan điểm thứ nhất cho rằng đây chỉ là quy định đối với những người thừa kế, không áp dụng đối với người được di tặng nên không áp dụng điều luật này khi người được di tặng có hành vi bất xứng với người để lại di sản; quan điểm thứ hai được nhiều ý kiến đồng tình hơn là mặc dù không có quy định cụ thể của pháp luật nhưng khi người được di tặng có hành vi bất xứng đối với người để lại di sản thì cũng sẽ chịu hậu quả pháp lý như đối với người thừa kế đó là bị pháp luật tước đi quyền nhận di tặng. Tác giả đồng tình với quan điểm này vì xuất phát ý nghĩa của việc di tặng là người lập di chúc muốn dành một phần di sản của mình để kỷ niệm, hay là sự giúp đỡ tương trợ người được di tặng. Nhưng nếu người được di tặng có hành vi bất xứng đối với người để lại di sản thì ý nghĩa đẹp của việc di tặng sẽ không còn nữa. nên chăng pháp luật nên đưa ra những quy định mang tính chất định hướng ro ràng hơn tạo cơ sở pháp lý trong quá trình áp dụng. Bên cạnh sự thiếu hụt này còn một số nội dung cần phải được hoàn thiện, đó là: 

- Thời hạn từ chối nhận di tặng của người được di tặng;
- Về giới hạn phần di sản dành cho di tặng;
- Về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được di tặng...;
     Ngoài một số kiến nghị cụ thể trên, khi nghiên cứu về hình thức, bố cục và nội dung của Dự thảo BLDS (sửa đổi), chúng tôi xin nêu và góp ý thêm:

1/ Sử dụng thuật ngữ “sở hữu toàn dân” về đất đai là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013; không nên chỉnh sửa.

2/ Không thể bỏ hình thức sở hữu hộ gia đình và tổ hợp tác.

3/ Tại chương V Dự thảo BLDS (sửa đổi) sử dụng thuật ngữ “hành vi pháp lý” thay cho “giao dịch” ccần phải nghiên cứu thật kỹ!
4/ Các thuật ngữ: “Vật quyền, địa dịch ...) trong Dự thảo BLDS (sửa đổi) cũng cần phải được nghiên cứu thấu đáo!
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